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HĐNVQS HUYỆN LẠNG GIANG 

HĐNDQS XÃ HƢƠNG LẠC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc Lập- Tự do - Hạnh Phúc 

                Hương Lạc, ngày 02 tháng 01 năm 2024 

 

 DANH SÁCH 

Công dân đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ năm 2024   
  

 

 

Stt 

 

Họ và tên 

 

Ngày, 

tháng năm 

sinh 

 

Dân 

tộc 

Tôn 

Giáo 

 

Văn 

hoá 

Nơi ở của gia đình  

Họ tên cha 

 

Họ tên mẹ 

 

Phân loại 

sức khỏe 

Ghi chú 

1 2 3  

1 Thân Văn 

Trƣờng 

16/3/2005 Kinh Không 12/12 Thôn Nội con 1 Thân Văn Thọ Phạm Thị Hoàn 1     

2 Thân Văn Kiên 29/9/2003 Kinh Không 12/12 Thôn Nội con 1  Thân Văn 

Cƣơng 

Ngô Thị Thƣ 

 

 2    

3 Hoàng Hải 

Dƣơng 

19/7/2004 Kinh Không 12/12 Thôn Nội to Hoàng Mạnh Hà Nguyễn Thị 

Hằng 

  3   

4 Nguyễn Thanh 

Tùng 

12/11/2005 Kinh Không 12/12 Thôn Rừng 

Chƣớng 

Nguyễn Văn 

Dũng 

Vƣơng Thị Vi  2    

5 Triệu Việt 

Hoàng 

27/6/2002 Kinh Không 12/12 Thôn Rừng 

Chƣớng 

Triệu Văn Chính Nguyễn Thị Mai   3   

6 Đào Tuấn Anh 07/12/2004 Kinh Không 12/12 Thôn ao dẻ 1 Đào Văn Ngọc Nguyễn Thị Hiếu  2    

7 Vũ Mạnh Hùng 29/5/2004 Kinh Không 12/12 Thôn Tự dƣới  Vũ Văn Cƣờng Đỗ Thị Cần 1     

8 Đặng Đình Sỹ 09/12/2002 Kinh Không 12/12 Thôn Bén dƣới Đặng Đình Hiệp Nguyễn Thị 

Hồng 

1     

9 Đặng Đình Huế 11/10/2005 Kinh Không 12/12 Thôn Bén dƣới Đặng Đình 

Thành 

Nguyễn Thị 

Phƣơng 

1     

10 Vi Hồng Tác 15/7/2004 Nùng Không 12/12 Thôn Bén Rộng Vi Văn Kỳ Ngô Thị Thúy   3   

11 Vi Quang Trung 14/9/2005 Nùng Không 12/12 Thôn Bén Rộng Vị Văn Phƣợng Đỗ Thị Hoa 1     

12 Vi Văn Thái 21/6/2005 Nùng Không 12/12 Thôn Bén Rộng Vi Quốc Tuấn Quản Thị Sơn 1     

13 Liểu Ngọc Thiện 31/12/2005 Nùng Không 12/12 Thôn Bén Rộng Liểu Văn Đƣợc Vũ Thị Nhật   3   

14 Nguyễn Anh 

Quân 

28/8/1998 Kinh Không 12/12 Thôn Bén Rộng Nguyễn Mạnh 

Chiến 

Phạm Thị 

Nhung 

1     
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15 Nguyễn Văn Đức 31/10/2003 Kinh Không 12/12 Thôn Chùa Ngoài Nguyễn Văn 

Nguyễn 

Trịnh Thị Thắm   3   

16 Vũ Văn Đồng 03/8/2000 Kinh Không 12/12 Thôn Chùa trên Vũ Văn Tôn Chu Thị Hoa 1     

17 Vũ Hiển Vinh 19/01/2002 Kinh Không 12/12 Thôn Chùa trên Vũ Văn Hà Đặng Thị Tuyết 1     

18 Long Văn Hùng 25/4/2005 Nùng Không 9/12 Thôn Ống Long Văn Hải Hoàng Thị Nhàn  2    

19 Triệu Văn Giang 05/5/2005 Nùng Không 9/12 Thôn Ống Triệu Văn Vĩnh Ngô Thị Thủy  2    

20 Phạm Tuấn Đạt 13/11/2005 Kinh Không 11/12 Thôn Ống Phạm Thế Vinh Lƣơng Thị 

Huơng 

1     

21 Triệu Văn Đạt 01/12/2002 Nùng Không 9/12 Thôn Ống Triệu Văn 

Khang 

Nông Thị Thắm   3   

22 Ngô Xuân 

Lƣơng 

04/10/2005 Nùng Không 12/12 Thôn Má Bắp Ngô Văn Duẩn Lƣơng Thị Lộc 

  

  3   

23 Vi Lâm Tùng 23/6/2005 Nùng Không 12/12 Thôn Má Bắp Vi Văn Thái Lâm Thị Vân 1     

24 Vũ Việt Anh 

Tuấn 

18/7/1998 Kinh Không 12/12 Thôn Má Bắp Vũ Xuân Hồng Nguyễn Thị 

Phƣơng 

1     

 

 

 

  

 


